
ĐVT SL ĐG Thành tiền

DƯ ĐẦU KỲ 22,135,290   
01/05 Tiền bán phiếu cơm ngày 01/05/2025 (121p) 242,000
01/05 Ga kg 48 1,512,000 1,512,000
01/05 Thịt gà kg 15 50,000 750,000
01/05 Bắp cải kg 10 7,000 70,000
01/05 Trứng 100 2,500 250,000
01/05 Dưa leo kg 10 5,000 50,000
01/05 Bí đỏ kg 10 6,000 60,000
01/05 Chuối 50,000
03/05 Tiền bán phiếu cơm ngày 03/05/2025 (112p) 224,000
03/05 Cá kg 15 50,000 750,000
03/05 Đậu đũa kg 7 5,000 35,000
03/05 Bầu kg 10 5,000 50,000
03/05 Chuối 50,000
03/05 Tiền điện 369,000
03/05 Tiền nước 188,000
04/05 Nhóm Hand CMTX T5 500,000
06/05 Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T5 500,000
06/05 MTQ có số GD 183185.060525.110627 ủng hộ KTX 200,000
06/05 Chị Ngoc Trang CMTX T5 3,000,000
06/05 Tiền bán phiếu cơm ngày 06/05/2025 (105p) 210,000
06/05 Thịt kg 12 100,000 1,200,000
06/05 Thịt xay kg 2 100,000 200,000
06/05 Dưa hấu kg 12 5,000 60,000
06/05 Đậu bắp kg 5 10,000 50,000
08/05 Tiền bán phiếu cơm ngày 08/05/2025 (125p) 250,000
08/05 Thịt gà kg 15 50,000 750,000
08/05 Bầu kg 20 5,000 100,000
08/05 Sả kg 0.5 20,000 10,000
08/05 Chuối kg 50 50,000
08/05 Hành kg 1 25,000 25,000
08/05 Ớt kg 0.5 40,000 20,000
09/05 MTQ ẩn danh CMTX T5 2,000,000
10/05 Tiền bán phiếu cơm ngày 10/05/2025 (110p) 220,000
10/05 Thịt vịt kg 12 70,000 840,000
10/05 Dưa leo kg 20 5,000 100,000
10/05 Gừng kg 0.5 20,000 10,000
10/05 Chuối 50,000
12/05 MTQ có số GD 847516.37282.091005 ủng hộ KTX 500,000
13/05 Tiền bán phiếu cơm ngày 13/05/2025 (109p) 218,000
13/05 Thịt kg 12 100,000 1,200,000
13/05 Thịt xay kg 2 100,000 200,000
13/05 Trứng kg 100 2,500 250,000
13/05 Bầu kg 10 5,000 50,000
13/05 Chuối 50,000
15/05 Tiền bán phiếu cơm ngày 15/05/2025 (123p) 246,000
15/05 Cá kg 15 50,000 750,000
15/05 Bắp cải kg 10 5,000 50,000
15/05 Bầu kg 10 5,000 50,000
15/05 Chuối 50,000
15/05 Sả kg 1 20,000 20,000
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17/05 Tiền bán phiếu cơm ngày 17/05/2025 (119p) 238,000
17/05 Thịt vịt kg 12 70,000 840,000
17/05 Gừng kg 0.5 20,000 10,000
17/05 Bầu kg 10 5,000 50,000
17/05 Chuối 50,000
20/05 Tiền bán phiếu cơm ngày 20/05/2025 (104p) 208,000
20/05 Thịt kg 12 100,000 1,200,000
20/05 Trứng kg 100 2,600 260,000
20/05 Tìm khô kg 1 450,000 450,000
20/05 Su su kg 20 6,000 120,000
20/05 Chuối 50,000
21/05 Anh(chị) Tien Tien ủng hộ KTX 100,000
22/05 Tiền bán phiếu cơm ngày 22/05/2025 (115p) 230,000
22/05 Cá kg 15 50,000 750,000
22/05 Giấy ăn kg 2 105,000 210,000
22/05 Dưa leo kg 20 7,000 140,000
22/05 Cà phổi kg 10 8,000 80,000
22/05 Chuối 50,000
24/05 Tiền bán phiếu cơm ngày 24/05/2025 (103p) 206,000
24/05 Thịt gà kg 15 50,000 750,000
24/05 Đậu bắp kg 5 10,000 50,000
24/05 Chuối 50,000
24/05 Đậu đũa kg 5 8,000 40,000
27/05 Tiền bán phiếu cơm ngày 27/05/2025 (109p) 218,000
27/05 Thịt vịt kg 15 70,000 1,050,000
27/05 Đậu bắp kg 5 10000 50,000
27/05 Dưa leo kg 10 5,000 50,000
27/05 Chuối 50000 50,000
27/05 Gừng kg 0.5 20,000 10,000
29/05 Tiền bán phiếu cơm ngày 29/05/2025 (105p) 210,000
29/05 Thịt gà kg 15 50,000 750,000
29/05 Bí đỏ kg 10 5,000 50,000
29/05 Bầu kg 10 5,000 50,000
29/05 Sả kg 0.5 20,000 10,000
29/05 Chuối 50,000
31/05 Tiền bán phiếu cơm ngày 31/05/2025 (96p) 192,000
31/05 Thịt kg 10 100,000 1,000,000
31/05 Bầu kg 10 5,000 50,000
31/05 Chuối 50,000
31/05 Chi lương Chị Kim Quyên tháng          1.0 4,000,000 4,000,000
31/05 Chi lương chị Thúy Hòa tháng          1.0 2,500,000 2,500,000
31/05 Chi lương chị Trần Thị Bình tháng          1.0 1,500,000 1,500,000

TỔNG CỘNG 9,912,000        26,689,000   

DƯ CUỐI KỲ 5,358,290     

Page 2 of 4


